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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 28/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


Sơn La, ngày 12  tháng 7  năm  2012


NGHỊ QUYẾT

Thông qua Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt, tài nguyên
nước dưới đất tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Quản lý lưu vực sông; Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Tài nguyên nước đến năm 2020; Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020;
Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy hoạch phân bổ Tài nguyên nước mặt, Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra số 100/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2012 của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Quy hoạch phân bổ Tài nguyên nước mặt, Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 với những nội dung chính sau:
I. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH
- Khai thác, sử dụng nguồn nước mặt, nước dưới đất hợp lý phù hợp với đặc điểm, khả năng nguồn nước của từng vùng, từng khu vực để bảo đảm cung cấp nước đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ nguồn nước ổn định, bền vững lâu dài;

- Việc bố trí phát triển các công trình khai thác nước mới phải bảo đảm không vượt quá giới hạn khai thác, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, suối, giới hạn chiều sâu mực nước cho phép khai thác của lưu vực, tầng chứa nước, phù hợp với quy hoạch chung của Quốc gia, của vùng liên tỉnh;

- Ưu tiên khai thác nguồn nước để cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, phát triển sản xuất các ngành, lĩnh vực cần thiết.

- Khai thác, sử dụng nước phải gắn liền với công tác bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC
- Trong điều kiện bình thường: Đảm bảo đủ 100% nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt và cho sản xuất công nghiệp, cấp nước tưới và phát triển thủy điện;

- Khi xảy ra thiếu nước: Đảm bảo đủ 100% nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt và ưu tiên mức cao nhất nước tưới cho nông nghiệp, sản xuất công nghiệp.

III. CƠ SỞ PHÂN CHIA CÁC TIỂU VÙNG QUY HOẠCH
Việc phân chia các tiểu vùng quy hoạch tài nguyên nước (đơn vị quản lý nước) tỉnh Sơn La căn cứ ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La và dựa trên các tiêu chí sau:

- Phạm vi phân bố của các lưu vực sông, suối tự nhiên;

- Đặc điểm địa hình, địa mạo;

- Đặc điểm địa chất, địa chất - thủy văn;

- Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo từng vùng;

- Căn cứ vào các tiêu chí phân vùng quy hoạch nêu trên, tỉnh Sơn La được phân chia thành 12 tiểu vùng quy hoạch (chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo).

IV. MỤC TIÊU PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC
1. Mục tiêu tổng quát 
Phân bổ tài nguyên nước đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích, đảm bảo ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp có giá trị cao tiêu tốn ít nước và cho sản xuất nông nghiệp, hạn chế xung đột giữa các tổ chức, cá nhân sử dụng nước.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Quản lý, bảo vệ nguồn nước để khai thác hiệu quả, ổn định, lâu dài nguồn nước mặt, nước dưới đất với tổng lượng khai thác khoảng 12.746,6 triệu m3/năm, trong đó nước mặt 11.293,4 triệu m3/năm, nước dưới đất 1.453,2 triệu m3/năm.

2.2. Quản lý, bảo vệ nguồn nước để khai thác đáp ứng sinh hoạt và các nhu cầu khác (không kể nước cho phát điện) trên phạm vi toàn tỉnh đến năm 2015 không vượt quá 741,5 triệu m3; đến năm 2020 không vượt quá 774,8 triệu m3 và đến 2025 không vượt quá 922,1 triệu m3.

2.3. Quản lý việc xây dựng các công trình khai thác, sử dụng nước để đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu mùa cạn trên sông, suối; đảm bảo khai thác, sử dụng nước dưới đất nằm trong giới hạn mực nước cho phép khai thác nước dưới đất đối với từng tiểu vùng quy hoạch, cụ thể như sau:

a) Dòng chảy tối thiểu cần duy trì cho mùa kiệt trên các sông, suối chính ở mỗi tiểu vùng quy hoạch được xác định tại nội dung bản Quy hoạch này theo quy định của pháp luật.
b) Giới hạn chiều sâu mực nước tại các giếng khai thác nước dưới đất trong vùng quy hoạch (là giá trị chiều sâu mực nước cao nhất cho phép khai thác nước dưới đất, được tính bằng 1/3 chiều dày tầng chứa nước khai thác) - Phụ lục số 02 kèm theo.
2.4. Đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo vệ nguồn nước để hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ suy giảm, ô nhiễm nguồn nước mặt, nước dưới đất, đáp ứng các mục tiêu chất lượng nước; đặc biệt cần thực hiện các quy định, biện pháp bảo vệ nguồn nước dưới đất trong các hoạt động khoan, thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác khoáng sản, xử lý trám lấp các giếng khoan không sử dụng, xả nước thải phát sinh do các hoạt động sản xuất vào nguồn nước. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Các giải pháp kỹ thuật

1.1. Giải pháp chung 

a) Khai thác hiệu quả, ổn định, lâu dài nguồn nước mặt, nước dưới đất. Đảm bảo cân đối, đáp ứng hài hoà nhu cầu khai thác nguồn nước cho sinh hoạt và các nhu cầu khác trên phạm vi toàn tỉnh và từng tiểu vùng.

b) Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo vệ nguồn nước đối với từng tiểu vùng, từng khu vực để hạn chế đến mức thấp nhất việc khai thác quá ngưỡng giới hạn dòng chảy tối thiểu trên sông, quá giới hạn độ sâu mực nước cho phép đối với tầng chứa nước, hạn chế các nguy cơ ô nhiễm, suy giảm nguồn nước mặt, nước dưới đất.

c) Khai thác, phân bổ nguồn nước cho các nhu cầu sử dụng đến năm 2020, tầm nhìn 2025, cụ thể như sau: khoảng 50% nhu cầu cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, y tế, du lịch - dịch vụ được cấp từ nguồn nước dưới đất. Các ngành, lĩnh vực khác được cấp nước từ công trình khai thác nước mặt đa mục tiêu. Tỷ lệ khai thác nước dưới đất tương ứng theo từng giai đoạn:  Đến 2015 là 7,2%, giai đoạn 2016 - 2020 là 8,3%, giai đoạn 2021 - 2025 là 10,5%; tỷ lệ khai thác nước mặt tương ứng theo từng giai đoạn: Đến 2015 là 8,6%, giai đoạn 2016 - 2020 là 8,9%, giai đoạn 2021 - 2025 là 10,4% so với tổng lượng nước có thể khai thác.

1.2. Giải pháp về quy mô công trình
 Căn cứ vào kết quả tính toán, dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất trên toàn tỉnh và đối với từng tiểu vùng quy hoạch, phân bổ nguồn nước khai thác theo quy mô các công trình đảm bảo không vượt quá giới hạn cho phép của từng tiểu vùng quy hoạch (Quy mô công trình khai thác, sử dụng nước trên các tiểu vùng Quy hoạch tại Phụ lục số 03 kèm theo).

1.3. Giải pháp về quan trắc, giám sát tài nguyên nước
Quan trắc giám sát nguồn nước; kiểm soát, giám sát dòng chảy tối thiểu trên sông, suối; mực nước khai thác tại các tầng chứa nước trong vùng quy hoạch đảm bảo tuân thủ đúng quy định (Mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước trên các tiểu vùng quy hoạch tại Phụ lục số 04 kèm theo).

1.4. Giải pháp về công nghệ, kỹ thuật 

- Trong quan trắc, giám sát tài nguyên nước sử dụng công nghệ tự động và truyền số liệu kỹ thuật số từ các trạm quan trắc về trung tâm quản lý dữ liệu;

- Công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) kết hợp với các công cụ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý;
- Công nghệ đo địa vật lý, công nghệ phân tích ảnh viễn thám.

2. Các giải pháp về quản lý

Tăng cường điều tra, đánh giá, quan trắc, giám sát, dự báo để cung cấp đầy đủ dữ liệu, thông tin về nguồn nước phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước.

 Đẩy mạnh công tác cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định trước và sau khi được cấp giấy phép; việc thực hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước.

Rà soát và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào cơ chế, chính sách trong việc khai thác, sử dụng nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, dự trữ lâu dài; nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ năng thẩm định, đánh giá hồ sơ cấp phép và hướng dẫn, kiểm tra của cán bộ quản lý tài nguyên nước ở cấp ngành; tăng cường trang thiết bị, công cụ phục vụ xử lý thông tin, đánh giá trong quá trình thẩm định, cấp phép và trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra.

 Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước; huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc giám sát các quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

3. Giải pháp đầu tư thực hiện một số chương trình dự án, đề án ưu tiên

a) Xây dựng đề án huy động các nguồn lực để bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh, trước mắt huy động từ vốn ngân sách nhà nước bao gồm cả Trung ương và địa phương; các giai đoạn tiếp theo huy động nguồn lực của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh, từng bước thực hiện xã hội hoá công tác bảo vệ tài nguyên nước.

b) Xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch về tăng cường trang thiết bị phục vụ quản lý; điều tra, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước; quan trắc, giám sát, dự báo tài nguyên nước; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước trên cơ sở xác định theo thứ tự ưu tiên, có trọng tâm trọng điểm, trước hết tập trung vào những chương trình, dự án, đề án ưu tiên (Phụ lục số 05 kèm theo):

c) Khái toán kinh phí thực hiện quy hoạch và các kỳ hoạch: 
Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong quy hoạch dự kiến khoảng 137 tỷ đồng, trong đó phân theo các kỳ như sau:

- Kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2011- 2015 khoảng: 55,15 tỷ đồng;

- Kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 khoảng: 68,25 tỷ đồng;

- Kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 khoảng: 13,6 tỷ đồng.

Công tác huy động nguồn vốn, gồm: Vốn ngân sách Nhà nước; dân đóng góp, trong đó: 

- Vốn ngân sách Nhà nước bao gồm cả Trung ương và địa phương (chiếm 90%): Được huy động kết hợp với nguồn vốn do các tổ chức phi chính phủ tài trợ cho các công trình ở những khu vực đặc biệt khó khăn, những khu vực có tỷ lệ các hộ nghèo cao.

- Dân đóng góp vốn dưới nhiều hình thức khác nhau (Chiếm 10%): Nhà nước cho vay vốn với lãi suất ưu đãi (hoặc không tính lãi) để xây dựng các công trình cấp nước; hoặc Nhà nước đầu tư toàn bộ các công trình cấp nước sau đó thu tiền để tái đầu tư; hoặc Nhà nước sẽ đầu tư các công trình chính, nhân dân đóng góp kinh phí, sức lao động hoàn thiện các hạng mục còn lại; hoặc Nhà nước cấp một số vật tư chủ yếu, nhân dân tự bỏ công sức xây dựng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh chỉ đạo chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành tuyên truyền tới các tổ chức, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012./.

	   Nơi nhận:                                                                                     

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ,

Văn phòng Chủ tịch nước ;

- Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- TT Huyện uỷ, Thành uỷ ; TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND Tỉnh;

- Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, 240b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Văn Chất


  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                
        TỈNH SƠN LA
                                Phụ lục số 01
                                      PHÂN CHIA TIỂU VÙNG QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
                 (Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Sơn La)
	Stt
	 Phân vùng quy hoạch
	Phạm vi hành chính
	Diện tích (km2)

	1
	Vùng Nậm Giôn và phụ cận (Nậm Giôn)
	- Các xã: Chiềng Khay, Pá Ma - Pha Khinh, Chiềng Ơn, Cà Nàng, Mường Chiên, Mường Giôn - huyện Quỳnh Nhai.

- Xã: Nậm Giôn - huyện Mường La.
	 917,8 

	2
	Vùng Nậm Pàn và phụ cận (Nậm Pàn)
	- Các xã:  Tạ Bú, Mường Bú - huyện Mường La.
- Các xã:  Chiềng On, Yên Sơn, Phiêng Khoài - huyện Yên Châu;
- Các xã:  Hát Lót, Chiềng Sung, Mường Bằng, Chiềng Chăn, Chiềng Ban, Chiềng Mung,
 Mường Bon, Chiềng Mai, Cò Nòi, Chiềng Đông, Chiềng Kheo, Chiềng Ve, Chiềng Lương,
 Tà Hộc và thị trấn Hát Lót- huyện Mai Sơn.
	 1.255,3 

	3
	Vùng Nậm La và phụ cận (Nậm La)
	- Các xã, phường:  Chiềng Lề, Tô Hiệu, Quyết Thắng, Quyết Tâm, Chiềng Cọ, Chiềng Đen,
 Chiềng Xôm, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Ngần, Hua La, Chiềng Sinh - thành phố Sơn La;

- Xã: Bản Lầm - huyện Thuận Châu.
- Các xã:  Mường Chanh, Chiềng Chung - huyện Mai Sơn.
	 436,6 

	4
	Vùng Sập Vạt và phụ cận (Sập Vạt)
	- Các xã:  Chiềng Yên, Suối Bàng, Mường Tè, Lóng Sập, Chiềng Hặc, Tà Lại, Mường Men, 
Phiêng Luông, Quy Hướng, Mường Sang, Song Khủa, Hua Păng, Lóng Luông, Quang Minh,
Chiềng Sơn, Xuân Nha, Chiềng Khừa, Tô Múa, Chờ Lồng và thị trấn Mộc Châu - huyện
Mộc Châu.
- Các xã:  Tú Nang, Chiềng Tương, Lóng Phiêng, Chiềng Hặc, Mường Lựm, Chiềng Đông,
Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán, Chiềng Khoi, Sập Vạt - huyện Yên Châu.
- Các xã:  Chiềng Sại, Tạ Khoa, Phiêng Côn, Hua Nhàn, Mường Khoa - huyện Bắc Yên.
	3.023,5

	5
	Vùng suối Tấc và phụ cận (Suối Tấc)
	- Các xã:  Tường Phù, Mường Bang, Huy Tân, Bắc Phong, Mường Lang, Tường Hạ, 
Mường Thải, Huy Hạ, Huy Thượng, Tường Phong, Huy Tường, Nam Phong, Mường Cơi,
Mường Do, Gia Phù, Quang Huy, Tân Lang, Kim Bon, Tân Phong, Huy Bắc, Tường Tiến, 
Tường Thượng và  Thị trấn Phù Yên - huyện Phù Yên.
	 982,4 

	6
	Vùng suối Sập và phụ cận (Suối Sập)
	- Các xã:  Song Pe, Làng Chếu, Hồng Ngài, Tà Xùa, Chim Vàn, Háng Đồng, Hang Chú, 
Phiêng Ban, Xím Vàng và Thị trấn Bắc Yên - huyện Bắc Yên.
- Các xã: Sập Xa, Suối Tọ, Đá Đỏ, Suối Bau - huyện Phù Yên.
	 1.046,8 

	7
	Vùng Nậm Mu và phụ cận (Nậm Mu)
	- Các xã: Chiềng Lao, Chiềng Muôn, Pi Toong, Chiềng Ân, Hua Trai, Ngọc Chiến, Mường
Trai, Chiềng Hoa, Nậm Păm, Mường Chùm, Chiềng San, Chiềng Công và  thị trấn Ít Ong -
huyện Mường La.
	 1.147,4 

	8
	Vùng suối Muội và phụ cận (Suối Muội)
	- Các xã:  Thôm Mòn, Phỏng Lăng, Bon Phặng, Nong Lay, Chiềng La, Púng Tra, Chiềng Ly,
Muổi Nọi, Bó Mười, Phỏng Lái, Chiềng Ngàm, Chiềng Pấc, Chiềng Bôm, Chiềng Pha, Tòng
Cọ, Liệp Tè, Tông Lạnh, Mường Khiêng và Thị trấn Thuận Châu - huyện Thuận Châu. 

- Các xã:  Nậm Ét, Chiềng Bằng, Chiềng Khoang, Mường Giàng, Mường Sai - huyện Quỳnh Nhai.
	 1.006,3 

	9
	Vùng Nậm Ty và phụ cận (Nậm Ty)
	- Các xã: Pá Lông, É Tòng, Nậm Lầu, Mường É, Co Tòng, Long Hẹ, Co Mạ, Phỏng Lập, Mường Bám thuộc huyện Thuận Châu.
- Các xã: Pú Bẩu, Nậm Ty, Mường Lầm, Bó Sinh, Chiềng Phung - huyện Sông Mã.
- Các xã: Chiềng Nơi, Phiêng Cằm - huyện Mai Sơn.
	 1.352,4 

	10
	Vùng Nậm Sọi và phụ cận (Nậm Sọi)
	- Các xã: Mường Hung, Chiềng Khong, Chiềng Cang, Mường Cai thuộc Huyện Sông Mã.
- Xã Mường Lạn thuộc huyện Sốp Cộp.
	 733,5 

	11
	Vùng Nậm Lệ và phụ cận (Nậm Lệ)
	- Các xã: Mường Sai, Chiềng Khương - huyện Sông Mã.
- Các xã: Nà Ớt, Phiêng Pằn - huyện Mai Sơn.
	 359,6 

	12
	Vùng Nậm Công và phụ cận (Nậm Công)
	- Các xã: Chiềng Sơ, Huổi Một, Nậm Mằn, Chiềng En, Nà Nghịu, Đứa Mòn, Yên Hưng và thị trấn Sông Mã - huyện Sông Mã;

- Các xã: Púng Bánh, Sốp Cộp, Mường Và, Mường Lèo, Dồm Cang, Nậm Lạnh, Sam Kha - huyện Sốp Cộp.
	 1.912,7 


Phụ lục số 02

GIỚI HẠN CHIỀU SÂU MỰC NƯỚC TẠI CÁC GIẾNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG VÙNG QUY HOẠCH 
(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Lưu vực Nậm Pàn và phụ cận: Tại khu vực xã Chiềng Mung không quá 35 m; khu vực thị trấn Hát Lót không quá 50 m; khu vực Cò Nòi không quá 42 m; khu vực Chiềng Ve không quá 42 m; khu vực Chiềng Lương không quá 30 m;

2. Lưu vực Nậm La và phụ cận: Tại khu vực xã Chiềng Sinh, thành phố Sơn La không quá 39 m;

3. Lưu vực suối Sập Vạt và phụ cận: Tại các khu vực thị trấn Mộc Châu, Phiêng Luông, Vân Hồ, Tân Lập không quá 50 m;

4. Lưu vực Suối Tấc và phụ cận: Tại khu vực xã Mường Do, Phù Yên không quá 40 m; tại Huy Hạ không quá 40 m;

5. Lưu vực Suối Muội và phụ cận: Tại khu vực xã Mường Giàng, Quỳnh Nhai không quá 50 m;

6. Lưu vực Nậm Ty và phụ cận: Tại khu vực xã Phỏng Lập, Thuận Châu không quá 36.
Phụ lục số 03
QUY MÔ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC TRÊN CÁC TIỂU VÙNG QUY HOẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Sơn La)


	Stt
	Tên lưu vực
	Tên các công trình, hồ chứa công suất cấp nước (m3/ngày)
	Tên công trình thủy điện, công suất (MW)
	Công trình khai thác từ mạch lộ m3/ngày
	Công trình khai thác từ loại hình giếng đào m3/ngày

	1
	Lưu vực Nậm Giôn và phụ cận
	Công suất cấp nước khoảng 14m3/ngày đến 4.767m3/ngày;
	Có công suất dưới 30MW
	Quy mô khoảng 200m3/ngày
	Quy mô từ  0,5 - 5m3/ngày

	2
	Lưu vực Nậm Pàn và phụ cận
	Công suất cấp nước khoảng 27m3/ngày đến 4.000m3/ngày;
	Có công suất dưới 10MW
	Quy mô khoảng 300m3/ngày
	Quy mô từ  0,5 - 5m3/ngày

	3
	Lưu vực Nậm La và phụ cận
	Công suất cấp nước khoảng 30m3/ngày
	Có công suất từ 2MW - 20MW
	Quy mô khoảng 200m3/ngày
	Quy mô từ  0,5 - 5m3/ngày

	4
	Lưu vực suối Sập Vạt và phụ cận
	Công suất cấp nước khoảng 30m3/ngày đến 14.400m3/ngày;
	Có công suất từ 1,5MW - 20MW
	Quy mô khoảng 200m3/ngày
	Quy mô từ 0,5 - 5m3/ngày

	5
	Lưu vực suối Tấc và phụ cận
	Công suất cấp nước khoảng 30m3/ngày đến 10.000m3/ngày
	Có công suất từ 2MW - 10MW
	Quy mô khoảng 200m3/ngày
	Quy mô từ  0,5 - 5 m3/ngày

	6
	Lưu vực suối Sập và phụ cận
	Công suất cấp nước khoảng 40m3/ngày đến 2.500m3/ngày
	Có công suất từ 5MW - 30MW
	Quy mô khoảng 100m3/ngày
	Quy mô từ  0,5 - 5m3/ngày

	7
	Lưu vực Nậm Mu và phụ cận
	Công suất cấp nước khoảng 30m3/ngày đến 2.500m3/ngày
	Có công suất từ 5MW - 520MW
	Quy mô khoảng 150m3/ngày
	Quy mô từ  0,5 - 5 m3/ngày

	8
	Lưu vực suối Muội và phụ cận
	Công suất cấp nước khoảng 40m3/ngày đến 4.000m3/ngày
	Có công suất dưới 10MW
	Quy mô khoảng 200m3/ngày
	Quy mô từ  0,5 - 5 m3/ngày

	9
	Lưu vực Nậm Ty và phụ cận
	Công suất cấp nước khoảng 60m3/ngày đến 1.800m3/ngày
	Có công suất từ 1,5MW - 20MW
	Quy mô khoảng 150m3/ngày
	Quy mô từ 0,5 - 5m3/ngày

	10
	Lưu vực Nậm Sọi và phụ cận
	Công suất cấp nước khoảng 90m3/ngày đến 2.000m3/ngày
	Có công suất dưới 10MW, với số
 lượng khoảng 2 công trình
	Quy mô khoảng 100m3/ngày
	Quy mô từ  0,5 - 5m3/ngày

	11
	Lưu vực Nậm Lệ và phụ cận
	Công suất cấp nước khoảng 100m3/ngày đến 900m3/ngày
	Có công suất dưới 5MW, với số lượng khoảng 3 công trình
	Quy mô khoảng 100m3/ngày
	Quy mô từ  0,5 - 5m3/ngày

	12
	Lưu vực Nậm Công và phụ cận
	Công suất cấp nước khoảng 80m3/ngày đến 2.500m3/ngày
	Có công suất từ 1MW - 30MW
	Quy mô khoảng 100m3/ngày
	Quy mô từ  0,5 - 5m3/ngày


Phụ lục số 04
MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC, GIÁM SÁT TRÊN CÁC TIỂU VÙNG QUY HOẠCH
(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Sơn La)

	STT
	TÊN LƯU VỰC
	VỊ TRÍ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT
	VỊ TRÍ QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

	1
	Lưu vực Nậm Giôn và phụ cận
	Trên suối Nậm Giôn tại xã Nậm Giôn, huyện Mường La
	Tại xã Pha Kinh thuộc huyện Quỳnh Nhai

	2
	Lưu vực Nậm Pàn và phụ cận
	Trên suối Nậm Pàn tại xã Mường Bú, huyện Mường La
	Tại thị trấn Hát Lót, Chiềng Ve, Cò Nòi thuộc huyện Mai Sơn; Chiềng Ngần thuộc thành phố Sơn La

	3
	Lưu vực Nậm La và phụ cận
	Trên suối Nậm La tại xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La
	Tại xã Chiềng Sinh thuộc thành phố Sơn La

	4
	Lưu vực suối Sập Vạt và phụ cận
	Trên suối Sập Vạt tại xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	Tại thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Phiêng Luông, xã Tân Lập thuộc huyện Mộc Châu

	5
	Lưu vực suối Tấc và phụ cận
	Trên Suối Tấc tại xã Huy Tân, huyện Phù Yên
	Tại xã Huy Hạ thuộc huyện Phù Yên

	6
	Lưu vực suối Sập và phụ cận
	Trên Suối Sập tại xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	Tại thị trấn Bắc Yên huyện Bắc Yên

	7
	Lưu vực Nậm Mu và phụ cận
	Trên suối Nậm Mu tại xã Hua Trai, huyện Mường La
	Tại thị trấn Mường La huyện Mường La

	8
	Lưu vực suối Muội và phụ cận
	Trên Suối Muội tại xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu
	Tại Mường Giàng thuộc huyện Quỳnh Nhai

	9
	Lưu vực Nậm Ty và phụ cận
	Trên suối Nậm Ty tại xã Nậm Ty, huyện Sông Mã
	Tại xã Nậm Ty, huyện Sông Mã

	10
	Lưu vực Nậm Sọi và phụ cận
	Trên suối Nậm Sọi tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã
	Tại Chiềng Khoong huyện Sông Mã

	11
	Lưu vực Nậm Lệ và phụ cận
	Trên suối Nậm Lệ tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã
	Tại Chiềng Khương thuộc huyện Sông Mã

	12
	Lưu vực Nậm Công và phụ cận
	Trên suối Nậm Công tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã
	Tại thị trấn Sốp Cộp huyện Sốp Cộp


Phụ lục số 05

CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN TỪNG GIAI ĐOẠN
(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Sơn La)


I. Giai đoạn năm 2011 - 2015
1. Công bố, phổ biến quy hoạch đến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đối tượng sử dụng nước chính trên địa bàn tỉnh;
2. Thực hiện Chương trình, dự án trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Điều tra, đánh giá, kiểm kê tài nguyên nước định kỳ đối với các sông, suối có nguồn nước lớn (Nậm Giôn, Nậm Pàn, Nậm La, Sập Vạt, Suối Tấc, Suối Sập, Nậm Mu, Suối Muội, Nậm Ty, Nậm Sọi, Nậm Lệ, Nậm Công) và tầng chứa nước có trữ lượng lớn;

4. Đề án điều tra, đánh giá và công bố vùng bảo vệ nguồn nước mặt, vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;

5. Đề án kiểm kê hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Sơn La;

6. Đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phân bổ tài nguyên nước theo định kỳ;

7. Đề án bảo vệ nguồn nước;

8. Chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước.

II. Giai đoạn năm 2016 - 2020
1. Tiếp tục chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước.

2. Tiếp tục thực hiện Chương trình, dự án trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Đề án xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

4. Đề án tăng cường năng lực, thiết bị, công cụ phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước ở các cấp.

III. Giai đoạn năm 2021 - 2025
Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án như trong giai đoạn 2016 - 2020.
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